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Giá ca máy và thiết bị thi công
vn.xay-dung-quy-hoach.dinh-muc-don-gia-chi-phi-xay-dung.gia-ca-may-va-thiet-bi-thi-cong
Bảng giá ca máy được công bố theo địa phương và vùng áp dụng. Bản mới nhất xác minh được trong 
lần tra cứu này là bảng giá tỉnh Lào Cai năm 2026 theo Quyết định 416/QĐ-SXD.
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monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ CA MÁY ĐÀO 0,40 M³

2155200
đồng/ca
Lào Cai, Vùng II, năm 2026

GIÁ CA MÁY ĐÀO 0,40 M³

2155200
đồng/ca
Lào Cai, Vùng III, năm 2026

GIÁ CA MÁY ĐÀO 0,40 M³

2126200
đồng/ca
Lào Cai, Vùng IV, năm 2026

DỮ LIỆU

Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu 0,40 m³ 2155200
Chỉ tiêu báo giá: Giá ca máy   ·   Ngày quan sát: 2026   ·   Địa bàn: Lào Cai, Vùng II

Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu 0,40 m³ 2155200
Chỉ tiêu báo giá: Giá ca máy   ·   Ngày quan sát: 2026   ·   Địa bàn: Lào Cai, Vùng III

Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu 0,40 m³ 2126200
Chỉ tiêu báo giá: Giá ca máy   ·   Ngày quan sát: 2026   ·   Địa bàn: Lào Cai, Vùng IV

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.08.20 — Quyết định 419/QĐ-SXD-ref9bbf000f
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Xây dựng
Thư viện Pháp luật (bản PDF bảng giá, nguồn thứ cấp) — Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 
2026
https://cdn.thuvienphapluat.vn/phap-luat/2022-2/HT/2026-08/31/don-gia-ca-may-lao-cai.pdf
Thư viện Pháp luật — Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026 theo Quyết định 
416
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/ho-tro-phap-luat/bang-gia-ca-may-va-thiet-bi-thi-cong-xay-dung-tren-dia-ban-tinh-lao-cai-nam-2026-
theo-quyet-dinh-41-491584-288606.html
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 37/2026/TT-BXD
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=218630&pageid=27160
Bộ Xây dựng — Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1196/95131/thong-tu-huong-dan-phuong-phap-xac-dinh-dinh-muc-du-toan-va-cac-chi-tieu-kinh-te-ky-thuat.aspx
Bộ Xây dựng & Bộ Tài chính — Nghị định 37/2015/NĐ-CP & Thông tư 02/2023/TT-BXD
https://xaydung.gov.vn
Thư Viện Pháp Luật — Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2026
https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/Hoidapphapluat/2026/DTT/08092026/don-gia-ca-may-lao-cai.pdf
Thư Viện Pháp Luật — Đơn giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2026 theo Quyết định 419 thế nào?
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/don-gia-ca-may-tinh-lao-cai-nam-2026-theo-quyet-dinh-419-the-nao-138103414.html
Dự toán F1 — HDSD Lào Cai: giá nhân công 416/QĐ-SXD, giá ca máy 419/QĐ-SXD năm 2026
https://dutoanf1.com.vn/hdsd-lao-cai-gia-nhan-cong-416-qd-sxd-gia-ca-may-419-qd-sxd-nam-2026/
Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai — Phụ lục II — Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Lào Cai năm 2026, kèm Quyết 
định 419/QĐ-SXD
https://cdn.thuvienphapluat.vn//phap-luat/2022-2/HT/2026-08/31/don-gia-ca-may-lao-cai.pdf
Dự toán F1 — HDSD Lào Cai: giá nhân công 416/QĐ-SXD, giá ca máy 419/QĐ-SXD năm 2026
https://dutoanf1.com.vn/hdsd-lao-cai-gia-nhan-cong-416-qd-sxd-gia-ca-may-419-qd-sxd-nam-2026/amp/
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